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Các Thẩm phán:      Bà Vũ Thị Mai Hương 

                                 Ông Lại Văn Tùng                     

- T ư ký    ê   òa  Ông Vũ Hoàng Giang - Thư    T a án Nh d n t nh Na   ịnh.  

- Đạ  d ệ  V ệ  k ể  sá  Nh dâ   ỉ   Na  Đị     a    a    ê   o :  

Bà  ặng Thị Phương Nhung - Kiể  sát viên. 

Ngày 05  tháng 01 nă  2023 tại trụ sở Toà án Nh d n t nh Na   ịnh   t 

 ử ph c th   c ng  hai vụ án d n s  Ph th   thụ l  số 45/2022/TLPT-DS ngày 

10 tháng 10 nă  2022 về tranh chấp quyền sử dụng đất. 

Do  ản án d n s  sơ th   số 21/2022/DS-ST ngày 28 tháng 7 nă  2022 

của T a án Nh d n huyện Tr c Ninh, t nh Na   ịnh  ị  háng cáo.                                          

Theo Quyết định đưa vụ án ra   t  ử Ph th   số 135/2022/Q -PT ngày 28 

tháng 11  nă  2022 gi a các đương s :  

- Nguyên đơn: Ông Phạ  Văn Th; sinh nă  1930; nơi cư tr : Thôn 2, xã 

TT, huyện TN, t nh Na   ịnh. 

- Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Bà Hoàng Thị L; sinh nă  

1976; nơi cư tr : Th n 3,   ã TT, huyện TN, t nh Na   ịnh. 

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông Phạm Văn Th: Luật sư  

Lê Ngọc V - Văn ph ng Luật sư Văn & Minh thuộc  oàn Luật sư t nh Na  

 ịnh. 

- Bị đơn: Bà Nguyễn Thị M; sinh nă  1955; nơi cư tr : Thôn 2, xã TT, 

huyện TN, t nh Na   ịnh. 

- Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn: Ông  ỗ Minh H; sinh nă  

1979; nơi cư tr : Số 23, ngõ 402, phố Bạch Mai, phường Bạch Mai, quận Hai 

Bà Trưng, TP Hà Nội. 
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- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà Nguyễn Thị M: Luật sư 

Ngô Trung K - Văn ph ng Luật sư Gia Long thuộc  oàn Luật sư t nh Hà Giang. 

- Người có quyền và nghĩa vụ liên quan: 

1. Bà Vũ Thị M1; sinh nă  1959; 

2. Anh Phạ  Văn T; sinh nă  1982; 

3. Anh Phạ  Văn T1; sinh nă  1983; 

4. Anh Phạ  Văn Tr; sinh nă  1990; 

5. Ông Phạ  Văn An; sinh nă  1961; 

6. Ông Phạ  Văn Th1; sinh nă  1968; 

Cùng cư tr  tại:  ội 2,   ã TT, huyện TN, t nh Na   ịnh. 

7. Bà Phạ  Thị Ph; sinh nă  1953; nơi cư tr :  ội 15,  ã Nghĩa Thái, 

huyện Nghĩa Hưng, t nh Na   ịnh. 

8. Bà Phạ  Thị  ; sinh nă  1956; nơi cư tr : Xó  Hải Na ,  ã Nghĩa 

Trung, huyện Nghĩa Hưng, t nh Na   ịnh. 

9. Bà Phạ  Thị Nh; sinh nă  1966; nơi cư tr :  ội 14,  ã Nghĩa Thái, 

huyện Nghĩa Hưng, t nh Na   ịnh. 

- Người đại diện theo ủy quyền của bà Vũ Thị M1, anh Phạm Văn T, anh 

Phạm Văn T1, anh Phạm Văn Tr, ông Phạm Văn An, ông Phạm Văn Th1, bà 

Phạm Thị Ph, bà Phạm Thị Đ, bà Phạm Thị Nh:  

Bà Hoàng Thị L; sinh nă  1976; nơi cư tr : Th n 3,   ã TT, huyện TN, 

t nh Na   ịnh. 

10. Anh Phạ  Văn Như; sinh nă  1976; địa ch : Phòng 41, nhà A1 tập thể 

Bưu  iện, ngõ Thổ Quan, phường Thổ Quan, quận  ống  a, thành phố Hà Nội. 

11. Anh Phạ  Văn Ngọc; sinh nă  1978; địa ch : Th n Tuấn Dị,  ã 

Trưng Trắc, huyện Văn L  , t nh Hưng Yên. 

12. Anh Phạ  Văn Hà; sinh nă   1981; tạ  tr : Th n Ninh Khê,  ã Na  

Quang, huyện Na  Sách, t nh Hải Dương; chỗ ở: Th n 2,  ã TT, huyện TN, 

t nh Na   ịnh.   

13. Chị Phạ  Thị Hạnh; sinh nă  1983; địa ch : Phường Cửa Ông, thành 

phố Cửa Ông, t nh Quảng Ninh. 

- Người kháng cáo: Bị đơn: Bà Nguyễn Thị M. 

Tại phiên t a Ph th  : Bà L, bà M, ông H, luật sư Văn, luật sư K, ông 

Như,  ng Ngọc,  ng Hà có  ặt. Nh ng người tha  gia tố tụng  hác vắng 

 ặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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 * Tại đơn  hởi  iện và quá trình giải trình giải quyết vụ án, người đại diện 

theo uỷ quyền của nguyên đơn là  à Hoàng Thị L trình bày: 

Gia đình  ng Phạ  Văn Th được Nhà nước giao quản l  sử dụng 2.254m
2
 

đất gồ  305 
2
 đất ở, đất vườn tại thửa số 59; 870m

2
 đất ao tại thửa 52 đều 

thuộc tờ  ản đồ số 7 và 1.079m
2
 đất ruộng đã được cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng (GCNQSD) ngày 28-09-1995.  

Nă  2008, gia đình  ng Th phun cát lấp ao  ằng  ặt đường. Trong quá 

trình quản l  sử dụng, do ông Th tuổi cao và đang ở trên thửa đất 59 cách thửa 

52  hoảng 500m - 600   h ng quản l  được, nên đã  ị 04 gia đình ở  ung 

quanh lấn chiế . Nă  2019, gia đình  ng Th phát hiện đã có đơn đề nghị Uỷ 

ban Nh dân (UBND)   ã TT, huyện TN giải quyết. Quá trình đo đạc  iể  tra và 

hoà giải tại UBND  ã Tr c Thuận thì 03 gia đình là hộ  ng Phạ  Văn Thu, hộ 

 ng Phạ  Văn Dũng và hộ  ng Phạ  Văn Thọ đã nhất trí trả lại đất; sau đó, gia 

đình  ng Th đã   y tường  ao,  ác định  ốc giới với  a hộ trên, đến nay  h ng 

còn tranh chấp; riêng hộ  à Nguyễn Thị M cho rằng  h ng lấn chiế  và  h ng 

đồng   hoà giải. Gia đình ông Th t   hảo sát ước tính gia đình  à M   y tường 

 ao lấn sang đất của  ng Th  hoảng 70m
2
. Tuy nhiên, căn cứ vào  ết quả đo đạc 

khảo sát  ằng  áy đã  ác định gia đình  à M   y tường  ao lấn sang đất của gia 

đình  ng Th 80m
2
. Nay ông Th yêu cầu T a án  uộc  à M trả lại toàn  ộ 80 

2
 

đất cho  ng Th. 

Ngày 16-06-2020, ông Th  hởi  iện tại Toà án Nh dân (TAND) huyện 

Tr c Ninh. Tại  ản án sơ th   số 28/2020/TCDS-ST ngày 30-09-2020 của 

TAND huyện Tr c Ninh đã chấp nhận yêu cầu  hởi  iện của  ng Th đối với  à 

M. Buộc  à M phải có trách nhiệ  tháo dỡ tường  ao   y gạch  i và dịch 

chuyển c y trồng về phần diện tích của gia đình để trả lại 80 
2
 đất ao cho  ng 

Th.  

Tuy nhiên, bà M đã  háng cáo  ản án sơ th  . Tại  ản án số 31/2021/DS-

PT ngày 16-04-2021 của TAND t nh Na   ịnh đã huỷ  ản án sơ th   số 

28/2020/TCDS-ST ngày 30-09-2020 của TAND huyện Tr c Ninh và chuyển hồ 

sơ vụ án cho TAND huyện Tr c Ninh giải quyết lại vụ án theo thủ tục sơ th  . 

Nay ông Th vẫn gi  nguyên quan điể   hởi  iện  uộc hộ  à Nguyễn Thị M 

phải trả lại cho  ng Phạ  Văn Th 80m
2
 đất có vị trí  ích thước theo đ ng như 

 ản án sơ th   số 28/2020/TCDS-ST ngày 30-09-2020 của TAND huyện Tr c 

Ninh. 

Tại phiên t a sơ th  , người đại diện theo ủy quyền của  ng Th đề nghị 

Hội đồng   t  ử  uộc  à M phải trả lại diện tích đất lấn chiến theo  ết quả đo 

đạc hiện trạng là 90 
2
. 

* Quá trình tha  gia tố tụng tại T a án đối với việc   t  ử sơ th   và Ph 

th   nă  2020  à Nguyễn Thị M là  ị đơn trình  ày:  ất của gia đình  à sử 

dụng do  ng cha để lại và  ột  phần được Nhà nước cấp. Nă  1995 gia đình  à 

được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nă  2015 - nă  2016 trước  hi 
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  y tường  ao  à đã gọi anh T1 là cháu ông Th  ác định  ốc giới đất. Nay  ng 

Th cho rằng gia đình  à đã lấn chiế   hoảng 70 
2
 đất ao là  h ng có căn cứ. 

Sở dĩ diện tích đất của gia đình  à thừa so với  ản đồ địa chính và GCNQSD đất 

là do gia đình  à đã sử dụng vào đường liên th n và giếng làng. Bà  h ng nhất 

trí với yêu cầu  hởi  iện của  ng Th, đề nghị T a án giải quyết theo quy định 

của pháp luật.  

* Tại  ản trình  ày    iến về yêu cầu  hởi  iện đề ngày 05-06-2021 của 

 ng  ỗ Minh H là người đại diện theo uỷ quyền của  ị đơn trình  ày: 

Ông đã nhận được th ng  áo thụ l  vụ án của TAND huyện Tr c Ninh về 

việc  ng Phạ  Văn Th  hởi  iện đối với  à Nguyễn Thị M.  

Về nội dung  hởi  iện: Ông  h ng đồng   yêu cầu  hởi  iện của  ng Th, 

gia đình  à M  h ng lấn chiế  đất ao của hộ  ng Th. Ông đề nghị Toà án huyện 

Tr c Ninh yêu cầu  ng Th cung cấp chứng cứ, chứng  inh hành vi lấn chiế  

đất đai của gia đình  à M như: Thời điể  lấn chiế , diện tích lấn chiế , vị trí 

lấn chiế , các  hiếu nại cụ thể của  ng Th  hi phát hiện hành vi lấn chiế  của 

gia đình  à M.  

Về nguyên Nh diện tích đất ao của hộ  ng Th  ị giả  so với  ản đồ địa 

chính chưa được là  rõ. Quá trình giải quyết, hai cấp Toà án chưa  ác định 

được nguyên Nh giả  diện tích đất của  ng Th. Ông cho rằng có s   ẫu thuẫn 

gi a diện tích chiều ngang của đường làng trước nă  2010 và sau nă  2010. 

Việc thay đổi chiều ngang  ặt đường làng có nguyên Nh từ đ u, tăng thê  về 

phía các hộ d n đối diện, diện tích ao của hộ  ng Th hay tăng thê  do lấn vào 

diện tích đất ao nhà  ng Th.  

 ề nghị Toà án huyện Tr c Ninh tiến hành th   định diện tích đất ao của 

hộ  ng Th và bà M. Th   định là  rõ diện tích đất ao của hộ  à M tăng thêm 

do lấn vào  hu v c giếng của th n có diện tích là  ao nhiêu; điều tra,  ác  inh 

là  rõ việc thay đổi hình thể thửa đất theo  ản đồ nă  1986 và  ản đồ đo đạc 

nă  1992, ch nh l  nă  1995 của hộ  ng Th. Xác  inh là  rõ s  thay đổi về 

diện tích, chiều ngang của đường làng có lấn chiế  vào phần diện tích đất ao 

của hộ  ng Th không. 

* Kết quả đo đạc,  e    t th   định tại chỗ ngày 12 -8-2021: Thửa đất số 

52, đứng tên hộ  ng Th có diện tích hiện trạng là 770 
2
, giả  100 

2
 so với 

diện tích đất trong giấy CNQSD đất của hộ  ng Th. 

Diện tích đất ao tại thửa đất số 38 đứng tên hộ  ng Nhuận ( à M) có diện 

tích hiện trạng là 311 
2
 đất ao trong đó 221 

2
 đất ao c n là  ặt nước, 90 

2
 đất 

ao đã được san lấp  ằng  ặt đường. Diện tích hiện trạng của phần đất ao tại 

thửa đất số 38 tăng 41 
2
 so với diện tích đất ao trong GCNQSD đất của hộ  à 

M. 

Ý  iến của  à M về việc th   định, định giá: Kh ng đồng   để Hội đồng 

th   định tiến hành đo đạc toàn  ộ thửa 38, ch  đồng   cho Hội đồng đo đạc 
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phần đất ao của gia đình  à,  h ng đồng   để Hội đồng định giá phần tường  ao 

quanh ao tại vị trí đất đang tranh chấp. Hội đồng định giá ch  định giá được phần 

c y đang trồng trên diện tích đất tranh chấp. 

Tổng giá trị tài sản trên diện tích đất đang tranh chấp là 2.430.000đ gồ : 02 

c y gỗ sưa có giá trị 800.000đ; 01  hó  tre có giá trị là 500.000đ; 02 c y  ưởi 

có giá trị 250.000đ; 01 c y  ít có giá trị 500.000đ; 03  ụi chuối có giá trị 

380.000đ. 

Giá trị của diện tích đất đang tranh chấp là 400.000 đồng/01 
2
 đất ao đã 

san lấp cao  ằng đường  ó . C ng vượt lập, phun cát, đổ đất từ đáy ao thành 

vườn là 130.000đ/01 
3
. 

Tại  ản án d n s  sơ th   số 21/2022/DS-ST ngày 28 tháng 7 nă  2022 

của T a án Nh d n huyện Tr c Ninh, t nh Na   ịnh đã quyết định.  

Căn cứ vào các  iều 166; 170;  hoản 3  iều 100,  iều 203 Luật đất đai, 

 iều 164; 166 BLDS nă  2015, Nghị Quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy  an thường vụ Quốc hội quy định về  ức thu,  iễn, giả , 

thu, nộp, quản l  và sử dụng án phí và lệ phí Toà án: 

1. Chấp nhận yêu cầu  hởi  iện của  ng Phạ  Văn Th.  

2. Buộc  à M phải có trách nhiệ  trả 90 
2
 đất ao cho  ng Th. Vị trị tứ cận 

cụ thể:  Phía Bắc (tính từ tường  ao   y gạch  i của hộ  à M) 2,7m; Phía Tây 

giáp thửa 52 dài 17 ; Phía Na  giáp đường dài 16,4m; Phía   ng 2 cạnh: Cạnh 

1 dài 0,5 ; cạnh 2 dài 1,9m. Có sơ đồ  è  theo. 

 Buộc  à M phải tháo dỡ phần gạch  i đã   y trên phần đất được giao cho  ng Th. 

Ông Th có nghĩa vụ đến cơ quan Nhà nước có th   quyền là  thủ tục cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quyết định của bản án và theo quy định 

của pháp luật.   

2. Giao cho ông Th được quyền sở h u 02 c y gỗ sưa; 01  hó  tre; 02 

c y  ưởi; 01 c y  ít; 03  ụi chuối hiện có trên diện tích đất 90 
2
 được giao. 

Ông Th có trách nhiệ  trả cho  à M số tiền 14.130.000đ, trong đó: 2.430.000đ 

giá trị các loại c y và 11.700.000đ công sức vượt lập 90 
2
 đất ao được giao.  

Ngoài ra,  ản án sơ th   c n tuyên án phí quyền  háng cáo của các đương 

s  lãi suất do chậ  thi hành  ản án.  

Ngày 25 tháng 8 nă  2022  à Nguyễn Thị M  háng cáo  ản án sơ th  . 

Yêu cầu cấp Ph th   giải quyết nh ng việc sau đ y: Huỷ  ản án sơ th   số 

21/2022/DS-ST ngày 28 tháng 7 nă  2022 của T a án Nh d n huyện Tr c Ninh, 

t nh Na   ịnh và  ác đơn  hởi  iện của  ng Phạ  Văn Th với l  do gia đình  à 

 h ng lấn chiế  đất ao của  ng Th, toàn  ộ diện tích đất ao,  ờ ao gia đình  à 

đã sử dụng ổn định liên tục c ng  hai từ đời  ng cha  h ng có tranh chấp ranh 

giới gi a hai gia đình. Căn cứ  iều 236 BLDS quy định: Người chiế  h u ngay 
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tình, liên tục, c ng  hai  ột  ất động sản trong thời hạn 30 nă  thì trở thành 

chủ sở h u của  ất động sản đó.  

Tại phiên toà Ph th  , người đại diện theo uỷ quyền của  ng Th gi  

nguyên đơn  hởi  iện và  h ng nhất trí với  háng cáo của  à M đề nghị Hội 

đồng   t  ử gi  nguyên  ản án sơ th  .  

Người  ảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn trình  ày: Hộ  ng 

Th đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa đất số 52 diện tích 

870m
2
 đất ao, hộ  à M đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa 38 

diện tích 562 
2
. Kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất số 52 có diện tích là 770 

2
 

đất ao thiếu 100 m
2
 so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do  à M không 

cho đo đạc toàn  ộ thửa đất số 38 nên căn cứ vào  ết quả đo đạc hiện trạng thửa 

đất 38 lần thứ 1 vào nă  2020 thì hiện trạng thửa đất số 38 có diện tích là 682 
2
 

tăng 120 
2
 so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do vậy,  uộc  à M phải 

trả lại 90 
2
 đất cho  ng Th đề nghị Hội đồng   t  ử  ác  háng cáo của  à M. 

Người đại diện theo ủy quyền của  à M thay đổi nội dung  háng cáo cụ thể 

là đề nghị cấp Ph th   sửa  ản án sơ th   theo hướng  ác yêu cầu  hởi  iện 

của  ng Th và trình bày: Theo  ản đồ lập nă  1986 ( ản đồ 299) thì diện tích 

đất ao của  ng Th  h ng có cạnh phía Na , theo  ản đồ ch nh l  nă  1995 đất 

ao của  ng Th lại có cạnh phía Na , theo  ết quả đo đạc hiện trạng thửa đất  ng 

Th có diện tích cạnh phía Na . Cấp sơ th   chưa là  rõ về s  thay đổi hình 

dạng thửa đất của nhà  ng Th. Hiện trạng đất ao nhà  ng Th đã thay đổi từ đất 

ao thành đất trống nên  ết quả đo đạc  h ng chính  ác. Việc chứng  inh hành 

vi lấn chiế  và thời điể  lấn chiế  đất của  à M chưa được là  rõ. Về đường 

làng trước  ia và hiện tại có s  thay đổi, hiện tại đường làng đã đổ  ê t ng diện 

tích đường có tăng lên cũng chưa được là  rõ. Bà M   y tường  ao có s  chứng 

 iến của anh T1 là cháu của  ng Th. Việc ông Th  hai diện tích đất lấn chiế  

 h ng thống nhất. Cấp sơ th    h ng thu thập tài liệu chứng  inh việc  ng 

Thọ,  ng Thu và  ng Dũng lấn chiế  đất của  ng Th. Cấp sơ th   áp dụng  ết 

quả đo đạc hiện trạng lần thứ nhất để giải quyết vụ án là  h ng đ ng. Do việc 

thu thập chứng cứ  h ng đầy đủ,  h ng là  rõ được s  thật khách quan của vụ 

án nên đề nghị T a án cấp Ph th   căn cứ quy định tại  hoản 2  iều 308, 309 

BLTTDS sửa  ản án sơ th   theo hướng  ác đơn  hởi  iện của  ng Th. 

Người  ảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của  à Nguyễn Thị M trình bày: 

Quan hệ pháp luật cần giải quyết trong vụ án là tranh chấp ranh giới quyền sử 

dụng đất. Căn cứ vào  ản đồ lập nă  1986,  ản đồ nă  1992 ch nh l  nă  1995 

diện tích đất bà M tăng là 72 
2
 nhưng cấp sơ th   chưa là  rõ, chưa  ác định 

được ranh giới gi a hai ao nên  h ng có căn cứ chấp nhận yêu cầu  hởi  iện của 

ông Th. Diện tích đất tranh chấp  à M đã sử dụng trên 30 nă , căn cứ  iều 236 

BLDS thì diện tích đất tranh chấp thuộc quyền sử dụng của bà M, đề nghị Hội 

đồng   t  ử căn cứ khoản 2  iều 308,  iều 309 BLTTDS sửa  ản án sơ th   và 

 ác đơn  hởi  iện của  ng Th. 
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Ông Phạ  Văn Như,  ng Phạ  Văn Ngọc và  ng Phạ  Văn Hà nhất trí 

với lời trình  ày của người đại diện theo ủy quyền của  à M và lời trình  ày của 

người  ảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của  à M. 

Kiể  sát viên - Viện  iể  sát Nh dân t nh Na   ịnh phát  iểu    iến: Về 

tố tụng, quá trình giải quyết vụ án tại cấp ph c th  , Th   phán và Hội đồng 

  t  ử, Thư    phiên t a đã tu n theo các quy định của Bộ luật tố tụng d n s . 

Các đương s  chấp hành đ ng các quy định của Bộ luật tố tụng d n s , quyền 

lợi của các đương s  được  ảo đả .  

Về đường lối giải quyết vụ án,  h ng có căn cứ chấp nhận  háng cáo của 

bà M, do bà M là người cao tuổi có đơn  in  iễn án phí d n s  sơ th   đề nghị 

Hội đồng   t  ử căn cứ  hoản 2  iều 308 BLTTDS sửa  ản án sơ th   theo 

hướng  iễn án phí d n s  sơ th   cho  à M và  iễn án phí d n s  Ph th   cho 

bà M. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

Sau  hi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được  e  

  t tại phiên toà căn cứ vào  ết quả tranh luận tại phiên toà, Hội đồng   t  ử   t 

 háng cáo của  à Nguyễn Thị M:  

[1] Về tố tụng: Quá trình giải quyết vụ án  ng Phạ  Văn Th, bà Phạ  Thị 

 , ông Phạ  Văn Th1,  ng Phạ  Văn An, bà Phạ  Thị Ph,  à Phạ  Thị Nh, bà 

Vũ Thị M1, anh Phạ  Văn T, anh Phạ  Văn T1, anh Phạ  Văn Tr đều uỷ uyền 

cho  à Hoàng Thị L tha  gia tố tụng giải quyết vụ án tại Toà án các cấp nên 

Hội đồng   t  ử tiến hành   t  ử vắng  ặt họ. 

[1.1] Chị Phạ  Thị Hạnh đã được T a án giao giấy triệu tập phiên t a hợp 

lệ lần thứ 2 nhưng vắng  ặt  h ng có l  do, căn cứ  hoản 3  iều 296 BLTTDS, 

Hội đồng   t  ử tiến hành   t  ử vắng  ặt chị Hạnh. 

[1.2] Tại phiên t a  ị đơn thay đổi nội dung  háng cáo là đề nghị cấp Ph 

th    ác yêu cầu  hởi  iện của  ng Th. X t thấy, việc thay đổi nội dung  háng 

cáo của  ị đơn phù hợp với quy định tại  iều 284 BLTTDS nên được chấp nhận. 

[1.3] Về quan hệ pháp luật: Thửa đất 52 đứng tên hộ  ng Th giáp với thửa 

đất số 38 đứng tên hộ  à M, các đương s  đang tranh chấp diện tích đất giáp 

ranh gi a hai thửa đất, cấp sơ th    ác định quan hệ pháp luật là tranh chấp 

quyền sử dụng đất là đã  ao hà  cả tranh chấp ranh giới quyền sử dụng đất, tuy 

nhiên trong trong vụ án cụ thể này cần  ác định quan hệ pháp luật là tranh chấp 

ranh giới quyền sử dụng đất là phù hợp với tranh chấp th c tế gi a hai  ên. 

[2] Về nội dung: Nguồn gốc và  iến động thửa đất 52 đứng tên hộ ông Th: 

Giai đoạn trước nă  1956, diện tích đất ao nay là thửa 52 thuộc sở h u của  ng 

Th. Từ nă  1956 - 1993, tất cả các ao của  ã Tr c Thuận thuộc quản l  của Hợp 

tác  ã Tr c Thuận nên tại  ản đồ đo đạc nă  1987, tờ  ản đồ 2-1 thì thửa đất số 

477, diện tích 990m
2
 đất ao chủ sử dụng là Hợp tác  ã; có vị trí phía Bắc giáp hộ 
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 ng Thọ,  ng Dũng,  ng Thu; phía T y giáp ngõ đi; phía Na  giáp đường  ó ; 

phía   ng giáp hộ  à M. Liền thửa 477 là thửa đất số 471 diện tích 140 
2
 ghi 

đất thùng đào và giếng có 2 cạnh giáp đường, cạnh Bắc giáp thổ hộ  ng Nhuận 

(bà M), cạnh T y giáp thửa HTX.  

[2.2] Từ nă  1993 đến nay, th c hiện Quyết định 115 của UBND t nh Hà 

Na  Ninh (nay là t nh Na   ịnh), UBND  ã Tr c Thuận đã giao lại ao cho các 

chủ cũ nên diện tích đất ao thuộc thửa 477 của  ng Th trước đ y nay là thửa 52 

giao trả cho  ng Th sử dụng.  

[2.3] Nguồn gốc thửa đất số 38 đứng tên hộ  ng Nhuận (bà M): Tại  ản đồ 

đo đạc nă  1987, tờ  ản đồ số 2-1, hộ  ng Nhuận (bà M) sử dụng thửa đất số 

472, diện tích 490 
2
 trong đó 100 

2
 đất ở, 190 

2
 đất vườn, 200 

2
 đất ao. Liền 

thửa 472 là thửa 471 có diện tích 140 
2
 loại đất ghi thùng đào và giếng có 2 

cạnh giáp đường, cạnh Bắc giáp thổ hộ  ng Nhuận, cạnh T y giáp thửa HTX). 

[2.4] Như vậy, thửa đất 477 đứng tên hộ  ng Th và thửa đất 472 đứng tên 

hộ  ng Nhuận (bà M) đều liền với thửa đất 471 có diện tích 140 
2
 là đất thùng 

đào và giếng; cạnh Bắc của thửa 471 giáp thửa đất hộ  ng Nhuận (bà M) và 

cạnh T y giáp thửa đất hộ ông Th.  

[3] Về việc đo vẽ  ản đồ đo đạc nă  1992, ch nh l  nă  1995: 

[3.1] Tại  ản đồ đo đạc nă  1992, ch nh l  nă  1995 thì hộ  ng Th sử 

dụng thửa đất số 52 diện tích 870 
2
 đất ao. So sánh diện tích đất ao của hộ  ng 

Th gi a  ản đồ địa chính nă  1987 với sổ  ục  ê thì diện tích đất ao của hộ 

ông Th giả  120 
2
 là do th c tế đo đạc nă  1992 diện tích đất ao của hộ  ng 

Th ch  c n 870 
2
.   y là căn cứ để lập  ản đồ và vào sổ  ục  ê nên cấp có 

th   quyền đã giao cho hộ ông Th sử dụng diện tích 870 
2
 ao. 

[3.2] Nă  1993, Nhà nước th c hiện Quyết định 115 giao ruộng cho người 

d n. Tại địa  àn  ã Tr c Thuận thì diện tích đất n ng nghiệp trong  hu d n cư 

(ao, vườn) phải được quy đổi,  hấu trừ diện tích đất ruộng ngoài đồng cho người 

d n theo tỷ lệ 2 vườn = 1 l a, 3 ao = 1 l a. Nă  1992 đo đạc thì ao của Hợp tác 

 ã giao cho hộ  ng Th được quy đổi,  h u trừ giao ruộng ngoài đồng cho hộ ông 

Th.  

[3.3] Theo sổ  ục  ê,  ản đồ đo đạc nă  1992, ch nh l  nă  1995 diện 

tích hộ  ng Nhuận (bà M) hiện đang sử dụng thửa đất số 38 diện tích 562 
2
 

trong đó 242 
2
 đất ở, 50 

2
 đất vườn, 270 

2
 đất ao. Có vị trí phía Bắc giáp ngõ 

đi, phía   ng giáp đường  ó , phía Na  giáp ao hộ ông Th, phía T y giáp thổ 

 ng Dũng và ao của hộ  à M. Diện tích đất sử dụng của hộ  ng Nhuận (bà M) 

gi a  ản đồ 299 với sổ  ục  ê,  ản đồ địa chính nă  1992, ch nh l  nă  1995 

thì diện tích đất hộ ông Nhuận (bà M) tăng 72 
2
. Nguyên Nh tăng do th c tế đo 

đạc nă  1992 thì diện tích đất hộ ông Nhuận (bà M) sử dụng là 562 
2
 nên cấp 

có th   quyền đã giao cho hộ  à M sử dụng 562 
2
.  
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[3.4] Theo cung cấp của Ph ng Tài nguyên và M i trường huyện Tr c Ninh 

và UBND  ã Tr c Thuận: Tại  ản đồ đo đạc nă  1992, ch nh l  th c địa tháng 

2 nă  1995 tại tờ  ản đồ số 7, thửa đất 52, diện tích 870m
2
 đất ao, chủ sử dụng 

là ông Th. Thửa đất số 471, tờ  ản đồ số 2 được thể hiện trên  ản đồ nă  1985 

 h ng thể hiện trên  ản đồ này. So sánh trên  ản đồ thì diện tích 140 
2
 loại đất 

thùng đào và giếng  ột phần nhập vào thửa 38 đứng tên hộ  ng Nhuận ( à M) 

và  ột phần nhập vào thửa 52 đứng tên hộ  ng Th. 

[4] Về đường  ó , theo  ản đồ đo đạc nă  1987, tỷ lệ 1/2000,  ích thước 

đường phía Na  ao của hộ  ng Th ước tính là 4 . Theo  ản đồ đo đạc nă  

1992, ch nh l  nă  1995, tỷ lệ 1/1000 thì  ích thước đường phía Na  giáp ao 

ông Th ước tính là 4 . Như vậy,  ích thước đường phía Na  ao  ng Th không 

thay đổi.  

[5] Theo  ết quả đo đạc th   định tại chỗ ngày 12-08-2021: Thửa đất 52 

đứng tên hộ  ng Th có diện tích là 770 
2
; theo giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất cấp cho hộ  ng Th số G 347522 ngày 28-9-1995 thì thửa 52 có diện tích là 

870m
2
 so với hiện trạng thửa đất 52 hộ  ng Th thiếu 100 

2
 so với giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất. 

[6] Tại  uổi th   định tại chỗ ngày 12-08-2021 bà M  h ng đồng   cho đo 

đạc th   định tại chỗ toàn  ộ thửa đất số 38 tờ  ản đồ số 7 ch  đồng   cho th   

định phần đất ao. Do vậy, Hội đồng   t  ử căn cứ vào  ết quả đo đạc th   định 

ngày 15-07-2020 đối với thửa đất số 38 là  căn cứ để giải quyết vụ án. Theo  ết 

quả đo đạc th   định tại chỗ ngày 15-07-2020 thì thửa đất số 38 có diện tích là 

682m
2
 đất; theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho hộ  ng Nhuận ( à 

M) số G 347593 ngày 28 -9-1995 thì thửa 38 có diện tích là 562 
2
 so với hiện 

trạng thửa đất số 38 thì hộ  à M đang sử dụng thửa 38 thừa 120 
2 
đất. Tại phiên 

t a sơ th  , người đại diện theo ủy quyền của  ng Th đề nghị  uộc  à M phải 

trả lại là 90 
2
 đất nên cấp sơ th   đã chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn và 

 uộc  à M phải trả lại 90 
2
 đất là có căn cứ.  

[7] Do bà M   y tường  ao  ằng gạch bi  h ng đ ng  ốc giới lấn sang 

phần đất của  ng Th nên cấp sơ th   buộc  à M phải có trách nhiệ  tháo dỡ 

tường bao xây sang phần đất của  ng Th là có căn cứ.  

[8]  ối với phần c y  à  à M đã trồng sang phần đất của  ng Th, để đả  

 ảo giá trị của tài sản, thuận lợi cho việc thi hành án cấp sơ th   giao cho ông 

Th có quyền sở h u: 02 c y gỗ sưa; 01  hó  tre; 02 c y  ưởi; 01 c y  ít; 03 

 ụi chuối và ông Th có trách nhiệ  Th1 toán giá trị cho  à M là phù hợp cụ thể 

ông Th phải có trách nhiệ  trả cho  à M giá trị các c y trồng nêu trên là 

2.430.000đ.  

[9] Do gia đình  à M có c ng sức vượt lập 90m
2 
đất ao  ằng  ặt đường để 

làm vườn; nay 90m
2 
đất này bà M phải trả lại cho ông Th nên  uộc ông Th phải 

có trách nhiệ  trả giá trị vật liệu và c ng sức vượt lập 90m
2
 đất ao thành vườn 

tương đương với 90m
3
 đất cát với giá 130.000đ/1 

3
 thành tiền là 11.700.000đ.  
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[10] Về chi phí th   định, định giá: Nguyên đơn t   nguyện nhận chịu các 

lệ phí th   định, định giá, lệ phí đăng tin  th ng  áo hoạt động tố tụng của T a 

án nên cấp sơ th   chấp nhận là phù hợp quy định của pháp luật. 

[11] Từ nh ng ph n tích trên, Hội đồng   t  ử   t thấy  h ng có căn cứ 

chấp nhận  háng cáo của  à M và lời trình  ày của người đại diện theo ủy quyền 

của  à M và lời trình  ày của người  ảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của  à M 

mà gi  nguyên  ản án sơ th  . 

[12] Án phí d n s  Ph th   và án phí d n s  sơ th  : Bà M phải nộp theo 

quy định của pháp luật, do bà M người cao tuổi và có đơn  in  iễn án phí, căn 

cứ điể  đ  hoản 1  iều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 quy định về  ức thu,  iễn, giả , thu, nộp, quản l  và sử dụng án 

phí và lệ phí T a án, Hội đồng   t  ử  iễn án phí d n s  sơ th   và Ph th   

cho bà M. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ   hoản 2  iều 308 BLTTDS; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Ủy  an thường vụ Quốc hội quy định về  ức thu,  iễn, 

giả , thu, nộp, quản l  và sử dụng án phí và lệ phí Toà án. Sửa  ản án sơ th   

về án phí d n s  sơ th  . 

1. Không chấp nhận  háng cáo của  à Nguyễn Thị M về việc yêu cầu cấp 

Ph th    ác đơn  hởi  iện của  ng Phạ  Văn Th.  

2. Án phí d n s  sơ th  : Miễn án phí d n s  sơ th   cho  à M. 

3. Gi  nguyên các quyết định  hác của  ản án số 21/2022/DS-ST ngày 28 

tháng 7 nă  2022 của T a án Nh d n huyện Tr c Ninh, t nh Na   ịnh. 

4. Án phí d n s  Ph th  : Miễn án phí d n s  Ph th   cho  à M, hoàn lại 

cho bà M sơ tiền tạ  ứng án phí d n s  Ph đã nộp là 300.000đồng tại  iên lai số 

0002062 ngày 29-9-2022 của Chi cục thi hành án d n s  huyện Tr c Ninh. 

Trong trường hợp  ản án, quyết định được thi hành theo quy định tại  iều 

2 của Luật Thi hành án d n s  thì người được thi hành án d n s , người phải thi 

hành án d n s  có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, t  

nguyện thi hành án hoặc  ị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các  iều 6, 7 

và 9 của Luật Thi hành án d n s ; thời hiệu thi hành án được th c hiện theo quy 

định tại  iều 30 của Luật Thi hành án d n s . 

Bản án Ph th   có hiệu l c thi hành  ể từ ngày tuyên án. 

Nơ    ậ   
- Các đương s ; 

- VKSND t nh Na   ịnh; 

- TAND huyện Tr c Ninh; 

TM  HỘI Đ NG X T X  PH C TH M 

TH M PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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- Chi cục THADS huyện Tr c Ninh;  

- Hồ sơ vụ án; 

- Lưu VT. 

Vũ Thị Thu 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


